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	PHỤ LỤC III

	Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên

	(Kèm theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2021 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã nhóm, loại tài nguyên
	Tên nhóm, loại tài nguyên/Sản phẩm tài nguyên
	Đơn vị tính
	 Đơn giá (đồng) 

	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3 
	Cấp 4
	Cấp 5
	Cấp 6
	
	
	

	V
	 
	 
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên
	 
	 

	 
	V1
	 
	 
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	 
	

	 
	 
	V101
	 
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp
	 
	

	 
	 
	 
	V10102
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lương cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ)
	m3
	1.100.000

	 
	 
	 
	V10103
	 
	 
	Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp
	m3
	2.000.000

	 
	V2
	 
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch
	 
	

	 
	 
	V201
	 
	 
	 
	Nước mặt
	m3
	4.000

	 
	 
	V202
	 
	 
	 
	Nước dưới đất (nước ngầm)
	 
	

	 
	 
	 
	V20201
	 
	 
	Nước dưới đất (nước ngầm) phục vụ cho đô thị
	m3
	9.000

	 
	 
	 
	V20202
	 
	 
	Nước dưới đất (nước ngầm) phục vụ cho nông thôn
	m3
	6.100

	 
	V3
	 
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác 
	 
	

	 
	 
	V301
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá
	m3
	70.000

	 
	 
	V303
	 
	 
	 
	Nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản...)
	m3
	

	 
	 
	 
	V30301
	 
	 
	Nước mặt
	m3
	4.000

	 
	 
	 
	V30302
	 
	 
	Nước ngầm
	m3
	7.000


